
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐIỆN BIÊN 
TRƯỜNG IT ir iM  IlỈITHl YỊNNẠVl PÒ

Số: /BC-PTDTNTTHPTNP

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA V ỆT NAM
Đ ộc lập -  T ự  do -  Hạnh phiic

Nậm Pồ, ngày 10 tháng 10 năm 2018

BÁO CÁO
Thực hiện công khai đối với cơ sở giáo dục 

của hệ thống giáo dục quốc dân

Thực hiện công văn số 1614/SGDĐT-KTKĐCLGD, ngày 21/8/2018 của 
Sở Giáo dục và Đào tạo Điện Biên về việc hướng dẫn nhiệm vụ Khảo thí và 
Kiểm định chất lượng giáo dục năm học 2018-2019;

Thực hiện công văn số 1882/SGDĐT-KTKĐCLGD, ngày 25/9/2018 của 
Sở Giáo dục và Đào tạo Điện Biên về việc triển khai thực hiện Tông tư 
36/2017/TT-BGDĐT ban hành Quy chế thực hiên công khai đối với cơ sở giáo 
dục của hệ thống giáo dục quốc dân;

Căn cứ kết quả thực hiện quy chế công khai đầu năm học 2018-2019, 
trường PTDTNT THPT huyện Nậm Pồ báo cáo Sở Giáo dục và Đào tạo Điện 
Biên một số nội dung cụ thể như sau:

I. Đánh giá tình hình đầu năm học 2018-2019
1. Thuân lơi • •
1.1. Đội ngũ
- Tổng số cán bộ giáo viên, công nhân viên toàn trường là 15
- Trẻ, năng động, nhiệt tình, có trách nhiệm trong công tác.
1.2. Học sinh:
- Biên chế năm học 2018-2019 trường PTDTNT THPT huyện Nậm Pồ có 

03 lóp 10 với 105 học sinh. Trong đó: Học sinh dân tộc 100 em chiếm 95,23%; 
Học sinh nữ: 59 em chiếm 56,2%. Nữ dân tộc: 56 em chiếm 53,3%;

- Các em học sinh ngoan, đoàn kết, có tinh thần vươn lên trong học tập.
1.3. Cơ sở vật chất:
- Đang sử dụng chung với trường PTDTNBT THCS Nà Hỳ
- Thiết bị dạy học cơ bản đáp ứng được ở một số khối lóp. Nhà trường sắp 

sửa được đầu tư xây dựng cơ sỏ vật chất mới khang trang, đồng bộ.
1.4. Tài chính:
- Cơ bản đáp ứng để chi cho con người (lương CB, GV, NV, học bổng 

học sinh và các trang cấp khác)
1.5. Môi trường kinh tế xã hội:
- Nhân dân các dân tộc, các ban ngành đoàn thể, Huyện ủy, HĐND- 

UBND đều rất quan tâm đến giáo dục;



2. Khó khăn
2.1. Đội ngũ
- Giáo viên mới ra trường còn thiếu kỹ năng, kinh nghiệm trong giảng dạy;
- Một số giáo viên chưa thật sự an tâm công tác do điều kiện sinh hoạt và

đi lại;
- Đội ngũ cán bộ quản lý trẻ, bổ nhiệm lần đầu, thiếu về kinh nghiệm quản 

lý sẽ có ảnh hưởng lớn đến công tác quản lý chỉ đạo trong nhà trường.
2.2. Học sinh
- Nhiều phụ huynh học sinh chưa thực sự quan tâm đến việc học tập của 

con cái, còn phó mặc, ỉ lại cho nhà trường;
- Đa số các em học sinh nhà ở xa trường, đi lại khó khăn. Còn chịu nhiều 

ảnh hưởng của các phong tục, tập quán lạc hậu.
2.3. Cơ sở vật chất
- Tường rào, cổng, các công trình phụ (nhà vệ sinh, nhà tắm...) còn thiếu 

so so với nhu cầu;
- Trang thiết bị dạy học và thiết bị văn phòng còn thiếu. Tài liệu, sách 

tham khảo chưa phong phú.
2.4. Tài chính: Thiếu so với nhu cầu.
2.5. Môi trường kinh tế xã hội
- Là một huyện mới, đang trong giai đoạn được đầu tư phát triển nên còn 

gặp nhiều khó khăn, giá cả sinh hoạt cao so với mặt bằng thị trường trong tỉnh 
và không có tính ổn định ảnh hưởng đến sinh hoạt của cán bộ giáo viên, công 
nhân viên và học sinh;

- Công tác xã hội hóa còn gặp nhiều khó khăn;
- Địa bàn dân cư phân tán rộng đời sống nhân dân còn khó khăn;
- Trường đóng trên địa bàn là điểm nóng của tệ nạn xã hội, hoạt động 

truyền đạo trái phép, đặc biệt là nguy cơ Ma túy xâm nhập vào học đường.
II. Hệ thống trường học và quy mô học sinh 
1. Số lượng trường, lớp, học sinh
a) Số liệu về trường, lớp, học sinh

Thời điểm Khối 10 
(03 lớp)

Khối 11 
(03 lớp)

Khối 12 
(04 lớp)

Đầu năm học 105 Chưa có HS Chưa có HS

b) Tỷ lệ huy động học sinh trong độ tuổi ra lớp 10: 
Đạt 100%, so với kế hoạch được giao.
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c) Tình hình học sinh bỏ học sau hè và đầu năm học: Không do năm học 
2018-2019 nhà trường mới đi vào hoạt động.

2. Đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lý giáo dục
- Tổng số cán bộ GV, CNV là 15: Trong đó:
+ GV: lOđ/c ;
+ CBQL: 01 đ/c (trong đó: 01 đ/c có trình độ Thạc sỹ);
+ Nhân viên, phục vụ: 04 đ/c;
+ Giáo viên đạt chuẩn: 10/10 đ/c (trong đó: 01 đ/c có trình độ Thạc sỹ)
+ Đảng viên 05 đồng chí (02 đ/c đảng viên dự bị).
3. Cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học ( Đang sử dụng chung với 

trường PTDTBT THCS Nà Hy)
- Cơ sở vật chất:
+ Phòng học: 03 phòng;
+ Phòng chức năng: 0
+ Nhà hiệu bộ: 05 phòng (01 Ban giám hiệu, 02 tổ chuyên môn, 01 văn 

phòng và kế toán, 01 phòng họp);
+ Phòng Đoàn thanh niên: 0 
+ Phòng Công đoàn: 0 
+ Phòng chờ giáo viên: 0 
+ Nhà công vụ: 0 
+ Phòng nội trú: 12 phòng;
+ Phòng bảo vệ: 0
+ Công trình nước sạch: 02 téc nước (01 téc dùng cho nhà bếp; 01 téc cho 

sinh hoạt của cán bộ giáo viên và học sinh)
+ Công trình vệ sinh: (Học sinh: 01 nhà, CBGV: 02 phòng (Nam, Nữ))
+ Bếp ăn, nhà ăn: 01 nhà;
+ Phòng thiết bị, thư viện: 00 phòng;
- Thiết bị dạy học, sách giáo khoa:
+ Thiết bị dạy học: 01 bộ/khối lớp 
+ Sách giáo khoa: 105 bộ
- Bàn ghế học sinh: mượn của trường PTDTBT THCS Nà Hỳ đủ cho 105 

em HS.
- Các loại hồ sơ, sổ sách nhà trường đảm bảo đúng chủng loại đầy đủ về 

số lượng được bảo quản và lưu trữ họp lý, khoa học.
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4. Công tác xây dựng, nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo và cán 
bộ quản lý

- Nhà trường thường xuyên quan tâm đến công tác xây dựng và nâng cao 
chất lượng đội ngũ nhà giáo và đội ngũ quản lý;

+ Đối với cán bộ quản lý tiếp tục thực hiện chỉ thị số 40-CT/TW ngày 15 
tháng 6 năm 2004 của Ban bí thư Trung ương Đảng và quyết định số 417/QĐ- 
UBND ngày 18 tháng 6 năm 2013 của ƯBND tỉnh Điện Biên về việc phê duyệt 
đề án xây dựng, nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo 
dục tỉnh Điện Biên giai đoạn 2013-2020, các chỉ thị và thông tư của ngành;

- Các cán bộ quản lý thường xuyên được bồi dưỡng về chuyên môn 
nghiệp vụ quản lý đồng thời phát huy khả năng tự học, tự bồi dưỡng;

+ Đối với giáo viên nhà trường đã đề ra những giái pháp để nâng cao chất 
lượng giờ dạy, tích cực đổi mới phương pháp dạy học và kiểm tra đánh giá;

- Thường xuyên tổ chức dự giờ đánh giá giáo viên cũ và mới, dự giờ theo 
chuyên đề để rút kinh nghiệm về phương pháp giảng dạy. Thành lập những 
nhóm cốt cán để giúp đỡ các giáo viên mới vào nghề;

- Phân công đội ngũ, công tác giảng dạy, công tác chủ nhiệm và các công 
tác kiêm nhiệm khác đảm bảo hợp lý khoa học phát huy tối đa thế mạnh của đội 
ngũ và nâng cao hiệu quả công việc.

5. Tiếp tục thực hiện các cuộc vận động thi đua trong trường
- Thực hiện có hiệu quả các nội dung của phong trào thi đua “Xây dựng 

trường học thân thiện, học sinh tích cực” trong các năm học;
- Quán triệt tinh thần chỉ thị số 33/2006/CT-TTD ngày 01 tháng 8 năm 

2006 của thủ tướng chính phủ về chống tiêu cực và khắc phục bệnh thành tích 
trong giáo dục, lồng ghép với cuộc vận động học tập và làm theo tấm gương đạo 
đức Ho Chí Minh.

6. Công khai tài chính (có biểu đính kèm riêng)
III. Một số giải pháp nâng cao chất lượng giáo dục năm học 2018-2019
1. Tiếp tục triển khai các cuộc vận động “Học tập làm theo tấm gương Hồ 

Chí Minh”, “Nói không với tiêu cực trong thi cử và bệnh thành tích trong giáo 
dục”, “Mỗi thầy cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo”, “Xây 
dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực” gắn với từng mục tiêu thi đua cụ 
thể, có đánh giá tổng kết, sơ kết qua mỗi học kỳ;

2. Tăng cường nền nếp kỷ cương trong quản lý và dạy học: Đối mới 
phương pháp dạy học, kiểm tra, đánh giá. Chú trọng ứng dụng CNTT trong dạy 
học và quản lý. Chỉ đạo, quản lý chặt chẽ công tác thực hiện kế hoạch. Chú 
trọng trong công tác bồi dưỡng học sinh gỏi, phụ đạo học sinh yểu (thực hiện 
nghiêm túc hướng dẫn học 2 buổi/ ngày );
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3. Chú trọng xây dựng chất lượng đội ngũ cán bộ quản lý và giáo viên đủ 
về số lượng, đảm bảo về chất lượng; xây dựng đội ngũ cốt cán chuyên môn 
trong từng bộ môn giúp các đồng chí trở thành những giáo viên tiên phong về 
đổi mới phương pháp giảng dạy cũng như kiểm tra đánh giá. Phấn đấu 95% giáo 
viên khá giỏi cấp trường trở nên;

4. Tích cực tổ chức dạy học theo phân phối chương trình, bám sát chuẩn 
kiến thức kỹ năng đồng thời có kế hoạch bồi dưỡng học sinh giỏi và phụ đạo học 
sinh yếu kém để nâng tỷ lệ và chất lượng chuyển lớp lên hơn nữa;

5. Tăng cường đầu tư Cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học
- Khai thác sử dụng có hiệu quả các điều kiện hiện có ở địa phương. Động 

viên khuyến kích giáo viên, nhân viên tự làm thiết bị dạy học, xây dựng các giáo 
án điện tử có thể trình chiếu để phục vụ dạy học; tiếp tục kết nối mạng Internet 
đế khai thác nguồn học liệu mở.

6. Phối kết hợp chặt chẽ giữa nhà trường, gia đình và xã hội trong giáo 
dục, quản lý học sinh; động viên khuyến khích các em học sinh tự giác, có ý chí 
vươn lên trong học tập, tăng cường giúp đỡ học sinh có học lực yếu kém, bồi 
dưỡng các em học sinh giỏi.

Trên đây là báo cáo nội dung thực hiện công khai của trường PTDTNT 
THPT huyện Nậm Pồ đầu năm học 2018-2019./.

Nơi nhận: KT.HIỆU TRƯỞNG
C A  JSV rv T Y  V  T í ) . T  P I  r - . r » v- Sở GD&ĐT(KT&QLCLGD);

- Lưu VT.

Nguyễn Văn Tập
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SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐIỆN BIÊN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA V Ệ T  NAM
TRƯỜNG FTDĨNTTHPTHUYỆNNẶMPÒ Đ ộc lập -  Tự do -  Hạnh phuc

THÔNG BÁO
Cam kết chất lượng giáo dục của cơ sở giáo dục phổ thông năm học 2018-2019

TT Nội dung
C hia ra theo lóp

Lớp 10 Lớp 11 Lớp 12

I Đ iề u  k iệ n  tu y ể n  s in h

T h i tu y ể n  h ọ c  
s in h  lớ p  9  đ ã  đ ư ợ c  

c ô n g  n h ậ n  tố t  
n g h iệ p  T H C S  

t r o n g  đ ịa  b à n  to à n  
h u y ệ n .

C h ư a  c ó  h ọ c  s in h C h ư a  c ó  h ọ c  
s in h

II
C h ư ơ n g  t r ìn h  g iá o  d ụ c  

m à  c ơ  s ở  đ ã  tu â n  th ủ

- 03  lớ p  h ọ c  th e o  

C T  c h u ẩ n .

C h ư a  c ó  h ọ c  s in h C h ư a  c ó  h ọ c  
s in h

III

- Y ê u  c ầ u  v ề  p h ố i  h ợ p  

g iữ a  c ơ  s ở  g iá o  d ụ c  v à  

g ia  đ ìn h

- Y ê u  c ầ u  v ề  th á i  đ ộ  h ọ c  

tậ p  c ủ a  h ọ c  s in h

- K ế t  h ọ p  c h ặ t  c h ẽ  g iữ a  n h à  t r ư ờ n g  v à  g ia  đ ìn h  h ọ c  s in h  

th ô n g  q u a  G V C N  v à  c á c  b u ổ i  h ọ p  P h ụ  h u y n h  đ ịn h  k ỳ  (4  

lầ n /n ă m )

- H S  c h ấ p  h à n h  n g h iê m  tú c  n ộ i  q u y , q u y  c h ế  c ủ a  t r ư ờ n g  v à  

c ủ a  S ở , c ủ a  B ộ  G iá o  d ụ c ;  H S  c ó  th á i  đ ộ  n h ậ n  th ứ c  đ ú n g  

đ ắ n ,  c ó  ý  th ứ c  t r o n g  h o ạ t  đ ộ n g  h ọ c  tậ p  v à  c á c  h o ạ t  đ ộ n g  

k h á c .

IV
C á c  h o ạ t đ ộ n g  h ỗ  trợ  học  

tập , s in h  h o ạ t c ủ a  học  

s in h  ở  c ơ  s ở  g iá o  d ụ c

- T ổ  c h ứ c  c á c  h o ạ t  đ ộ n g  h ư ớ n g  n g h iệ p ,  H Đ N G L L  th e o  

c h ủ  đ ề  c á c  th á n g .

- T ổ  c h ứ c  s in h  h o ạ t  c â u  lạ c  b ộ  c á c  m ô n  h ọ c  v à o  th ứ  h a i 

h à n g  tu ầ n .  T ổ  c h ứ c  g ia o  lư u  v ă n  n g h ệ ,  T D T T  c h à o  m ừ n g  

c á c  n g à y  lễ  lớ n  t r o n g  n ă m  n h ư : n g à y  n h à  g iá o  V iệ t  N a m  

2 0 /1 1 ,  0 8 /3 , n g à y  2 6 /3 , T ế t  d â n  tộ c . . .

- T ổ  c h ứ c  c h o  H S  g iú p  đ ỡ , th ă m  h ỏ i ,  tặ n g  q u à  c á c  g ia  đ ìn h  

c h ín h  s á c h , g ia  đ ìn h  c ó  c ô n g  v ớ i c á c h  m ạ n g .

- T ổ  c h ứ c  c h o  H S  th a m  g ia  tìm  h iể u  H iế n  p h á p , P h á p  luậ t, 

p h ò n g  c h ố n g  H IV , m a  tú y , t ìm  h iể u  lu ậ t a n  to à n  g ia o  th ô n g .

V

K ế t q u ả  n ă n g  lự c , p h ẩ m  c h ấ t ,  h ọ c  tậ p  v à  sứ c  k h ỏ e  c ủ a  h ọ c  s in h  d ự  k iế n  đ ạ t  đ ư ợ c

- K ế t q u ả  đ ạ o  đ ứ c  c ủ a  học  

s in h  d ự  k iến  đ ạ t đ ư ợ c

Lớp 10 

(105 HS)

Lóp 11 

(105 HS )

Lớp 12

(95 HS)

L o ạ i  K h á , T ố t  đ ạ t  

9 5 %

C h ư a  c ó  h ọ c  s in h C h ư a  c ó  h ọ c  
s in h



TT Nội dung
C hia ra theo lóp

Lớp 10 Lớp 11 Lớp 12

- K e t q u ả  h ọ c  tậ p  c ủ a  h ọ c  

s in h  d ự  k iế n  đ ạ t  đ ư ợ c

- D u y  tr ì  s ĩ  số : 

1 0 0 %

- T ỉ  lệ  lê n  lớ p : 

1 0 0 %

- T ỉ  lệ K há, G iỏ i đ ạ t 

7 0 %  t r ở  lê n

C h ư a  c ó  h ọ c  s in h C h ư a  c ó  h ọ c  
s in h

- K ế t q u ả  sứ c  k h ỏ e  c ủ a  

h ọ c  s inh  d ự  k iến  đ ạ t đ ư ợ c

1 0 0 %  H s  to à n  t r ư ờ n g  đ ủ  sứ c  k h ỏ e  th a m  g ia  h ọ c  tậ p  v à o  

c á c  h o ạ t  đ ộ n g .

VI
K h ả  n ă n g  t iế p  tụ c  h ọ c  

t ậ p  c ủ a  h ọ c  s in h

0 3  lớ p  10 

=  105  H S

C h ư a  c ó  h ọ c  s in h C h ư a  c ó  h ọ c  
s in h

Nậm Pồ, ngày 10 tháng 10 năm 2018 
”  'IIỆU TRƯỞNG 

ỈU TRƯỞNG

;uyễn Văn Tập

2



SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐIỆN BIÊN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG PTDTNTTHPTHUYỆNNẬMPÒ Đ ộc lập — T ự do — Hạnh phúc

THÔNG BÁO
Công khai thông tin cơ sở vật chất của cơ sở giáo dục phổ thông

năm học 2018 -2019

TT Nội dung Số lượng Bình quân

I Số phòng học 03 S ố  m 2/h ọ c  s in h

II Loại phòng học -

1 P h ò n g  h ọ c  k iê n  c ố 0 -

2 P h ò n g  h ọ c  b á n  k iê n  c ố 0 -

3 P h ò n g  h ọ c  tạ m 0 -

4 P h ò n g  h ọ c  n h ờ 0 3 1.6

5 S ố  p h ò n g  h ọ c  b ộ  m ô n 0 -

6 S ổ  p h ò n g  h ọ c  đ a  c h ứ c  n ă n g  (c ó  p h ư ơ n g  tiệ n  n g h e  n h ìn ) 0 -

7 B ìn h  q u â n  lớ p /p h ò n g  h ọ c 1/p h ò n g -

8 B ìn h  q u â n  h ọ c  s in h / lớ p 3 5 1 .6

III Số điểm trường -

IV Tổng số diện tích đất (m2) 1 0 0 0 0

V Tổng diện tích sân chơi, bãi tập (m2) 2 0 0 0

VI Tổng diện tích các phòng 6 0 0

1 D iệ n  t íc h  p h ò n g  h ọ c  (m 2) 105

2 D iệ n  t íc h  p h ò n g  h ọ c  b ộ  m ô n  ( m 2) 0

3 D iệ n  t íc h  p h ò n g  c h u ẩ n  b ị (m 2) 3 5

3 D iệ n  t íc h  th ư  v iệ n  (m 2) 0

4
D iệ n  t íc h  n h à  tậ p  đ a  n ă n g

( P h ò n g  g iá o  d ụ c  rè n  lu y ệ n  th ể  c h ấ t)  (m 2)
0

5 D iệ n  t íc h  p h ò n g  k h á c  ( , . . . ) ( m 2) 0

vn Tổng số thiết bị dạy học tối thiểu
(Đ ơ n  v ị  t ín h :  b ộ )

01 S ố  b ộ / lớ p

1 K h ố i  lớ p  10 1 0 .3 / lớ p

2 K h ố i lớ p  11 0

3 K h ố i lớ p  12 0

4 K h u  v ư ờ n  s in h  v ậ t ,  v ư ờ n  đ ịa  l í  ( d iệ n  t íc h / th iế t  b ị) 0 -

VIII Tổng số máy vi tính đang sử dụng phục vụ học
tập (Đ ơ n  v ị t ín h :  b ộ )

0 0 9  h ọ c  s in h /b ộ



IX Tổng số thiết bị đang sử dụng 5 S ố  th iế t  b ị / lớ p

1 T i  v i 2

2 C á t  x é t 0

3 Đ ầ u  V id e o /đ ầ u  đ ĩa 1

4 M á y  c h iế u  O v e r H e a d /p r o je c to r /v ậ t  th ể 03 3/3

5 T h iế t  b ị k h á c . . . 1

Nội dung Số lượng (m2)

X Nhà bếp 0( Om2)

XI Nhà ăn l(50m 2)

Nội dung
Số lượng phòng, 

tổng diện tích (m2) Số chỗ
Diện tích 

bình quân/chỗ

XII Phòng nghỉ cho học sinh 
bản trú

XIII Khu nội trú 12 (180m2) 105 1.71m2/chỗ

XIV Nhà vê sinh
Dùng cho 
giáo viên Dùng cho học sinh Số m2/học sinh

Chung Nam/Nữ Chung Nam/Nữ

1 Đ ạ t  c h u ẩ n  v ệ  s in h * 2

2
C h ư a  đ ạ t  c h u ẩ n  v ệ  
s in h *

0 2 0.15

(*Theo Quyết định số 07/2007/QĐ-BGĐT ngày 02/4/2007 của Bộ GDĐT ban hành 
Điều lệ trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và triỉờng phổ thông có nhiều 
cấp học và Quyết định số 08/2005/QĐ-BYT ngày 11/3/2005 của Bộ Y tế quy định về tiêu 
chuẩn vệ sinh đoi với các loại nhà tiêu)

Nội dung Có Không

XV Nguồn nước sinh hoạt hợp vệ sinh Có

XVI Nguồn điện (lưới, phát điện riêng) Có

XVII Kết nối internet (ADSL) & (FPTH) Có

XVIII Trang thông tin điện tử (website) của trường Có

XIX Tường rào xây Có

Nậm P: 0 tháng 10 năm 2018 
" TRƯỞNG

Nguyễnc Văn Tập
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SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐIỆN BIÊN 
TRƯỜNG IT  DTNT Tl Ỉ1T Hl YỆN NẠM PỒ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA V ỆT NAM
Đ ộc lập -  T ự  do -  Hạnh phúc

THÔNG BÁO
C ông khai thông tin về đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý và nhân viên  

của cơ  sở  giáo dục phổ thông năm  học 2018 - 2019

T T

Nội dung
Tổng

số

Trình độ đào tạo
Hạng chức danh 

nghề nghiệp
Chuẩn nghề nghiệp

TS ThS ĐH CĐ TC
Dưới
TC

Hạng
III

Hạng
II

Hạng
1

Xuất
sắc

Khá
Trung
bình

Kém

T ổ n g  số  g iá o  

v iê n , c á n  b ộ  

q u ả n  lv  v à  

n h â n  v iê n

15 2

G iá o  v iê n

T ro n g  đ ó  số  

g iá o  v iê n  d ạ y  

m ô n :

10 1 10

1 T oán 1 0 0 1 1

2 Lý 1 0 0 1 1

3 H ó a 1 0 1 0 1

4 Sinh 1 0 0 1 1

5 T in 1 0 0 1 1

6 N g ữ  văn 1 0 0 1 1

7 L ịch  Sử 1 0 0 1 1

8 Đ ịa  lý 1 0 0 1 1

9 N g o ạ i ngữ 1 0 0 1 1

10 C ô n g  ngh ệ 1 0 0 0

11 T h ể dục 1 0 0 1 1

12 G D C D 1 0 0 0

13 G D Q P A N 0 0 0 0

II
Cán bộ quản 
K _

1 1 0 1

1 H iệ u  t r ư ở n g 0 0 0



2
P h ó  h iệ u  

trư ở n g
01 1 0 1

I I I Nhân viên 0 5 1 1 0 2

V ăn  th ư 1 0 0 1 0 0 0

2 K ế  to á n 1 0 0 1 0 0

3 T hú  q u ỹ 0 0 0 0 0 0 0

4 Y tế 0 0 0 0 0 0 0

T h ư  v iệ n 0 0 0 0 0 0 0

6
T h iế t  b ị. th í  
n g h iệ m 0 0 0 0 0 0 0

7 B ả o  v ệ 0 0 0 0 0 0 0

8 K ỹ  th u ậ t  v iê n 0 0 0 0 0 0 0

9 C ấ p  d ư ỡ n g 2 0 0 0 0 0 2

Nậm Pò, ngày 10 tháng 10 năm 2018 
KT.HIỆU TRƯỞNG 

TRƯỞNG

guyễn Văn Tập
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THÔNG BÁO
CÔNG KHAI QUYÉT TOÁN THƯ - CHI 9 THÁNG NĂM 2018

Chương 422
ĐVT: đồng

T T C h ỉ  t iê u
s ồ  liệ u  b á o  c á o  

q u y ế t  to á n

s ồ  liệ u  q u y ê t  to á n  

đ ư ọ c  d u y ệ t
A Q u y ế t  to á n  th u
I T ổ n g  s ố  th u
1 T h u  p h í ,  lệ  p h í

(Chi tiết theo từng loại phi, lệ phí)
2 T h u  h o ạ t  đ ộ n g  sx, c u n g  ứ n g  d ịc h  v ụ

(Chi tiết theo từng loại hình sx, DV)
3 T h u  v iệ n  t r ợ  ( c h i  t iế t  t h e o  từ n g  d ự  á n )

4 T h u  s ự  n g h iệ p  k h á c

(Chi tiết theo từng loại thu)
I I S ố  t h u  n ộ p  N S N N

1 P h í ,  lệ  p h í

(Chi tiết theo từng loại phí, lệ phí)
2 T h u  h o ạ t  đ ộ n g  sx, c u n g  ứ n g  d ịc h  v ụ

(Chi tiết theo từng loại hình sx, DV)
3 H o ạ t  đ ộ n g  s ự  n g h iệ p  k h á c

(Chi tiết theo từng loại thu)
I I I S ố  đ ư ợ c  đ ễ  lạ i  c h i  t h e o  c h ế  đ ộ

1 P h í ,  lệ  p h í

(Chi tiết theo từng loại phí, lệ phi)
2 H o ạ t  đ ộ n g  sx, c u n g  ứ n g  d ịc h  v ụ

(Chi tiết theo từng loại hình sx, DV)
3 T h u  v iệ n  t r ợ

4 H o ạ t  đ ộ n g  s ự  n g h iệ p  k h á c

(Chi tiết theo từng loại thu)
B Q u y ế t  to á n  c h ỉ  n g â n  s á c h  n h à  n ư ó c

I L o a i  0 7 0 ,  k h o ả n  0 7 4

N h ó m  0 5 0 0 :  C h i h o ạ t  đ ộ n g 8 8 2 .8 5 7 .2 1 6

Tiếu n h óm  0129: C h i than h  toán  ch o  cá  nh ân 87 7 .4 3 7 .2 1 6

6 0 0 0 T iền  lư ơ n g

6001 L ư ơng  ngạch  bậc 3 6 1 .124 .959

6002 Lương tập sự

6003 L ương hợp đồng dài hạn

6 0 5 0 T iề n  c ô n g

6051 T iền  công  h ợ p  đồng  theo  v ụ  việc

6099 khác

6 1 0 0 P h ụ  c ấ p  lư ơ n g

6101 C hứ c  vụ 5 .460 .000

6102 K hu  vực 3 5 .4 90 .000

6103 T h u  h ú t 54.800 .200

6104 P h ụ  c ấp  đ ắ t đ ỏ

6105 P h ụ  c ấp  làm  đ êm , T h ê m  g iờ

6107 Đ ộ c  h ạ i. n g u y  h iểm

6112 P h ụ  cấp  ư u  đai nghề 197.406.343

6113 P h ụ  cấp  trách  nh iệm  theo  nghề 13 .260.000

6115 P h ụ  cấp  th âm  n iên  nghề 6 .895 .160



6116 P h ụ  c ấp  đ ặ c  b iệ t n g à n h 39.993.900

6117 P h ụ  c ấ p  th âm  n iên  v ư ợ t k h u n g

6118 P h ụ  c ấp  k iêm  n h iệm

6121 K T -X H  đ ặ c  b iệ t k h ó  k h ăn 77.052.000

6149 K hác 8 .840 .000

3 1 5 0 H ọ c  b ỗ n g  h ọ c  s in h  s in h  v iên

6151 H ọ c  s in h  trư ờ n g  n ă n g  k h iế u

6152 H ọ c  sinh  d ân  tộc  nội trú 58 .140 .000

6153 H ọ c  s in h , s in h  v iê n  c ác  trư ờ n g  p h ổ  th ô n g

6155 S in h  h o ạ t p h í c án  b ộ  đ i h ọ c

6199 K h á c

6 2 0 0 T iề n  th ư ở n g

6201 T h ư ở n g  th ư ờ n g  x u y ê n

6202 T h ư ở n g  đ ộ t x u ấ t th e o  đ ịn h  m ứ c

6203
C ác  chi p h í khác  theo  chế  độ liên  qu an  đến  công  
tác  khen thư ờ ng

6249 K hác

6250 P h ú c  l ọ i  t ậ p  t h ể

6253 T à u  x e  n g h ĩ p h é p

6254 T iề n  th u ố c  Y tế

6256 T iề n  k h á m  b ệ n h  đ ịn h  kỳ

6257 T iề n  n ư ớ c  u ố n g

6299 K h ác

6 3 0 0 C á c  k h o á n  đ ó n g  g ó p

6301 B ảo hiểm  x ã  hội 13 .408.652

6302 B ào hiểm  y  tế 4 .174 .503

6303 K inh p h í công  đoàn

6304 B ảo hiểm  thất nghiệp 1.391.499

6400 C á c  k h o ả n  t h a n h  t o á n  k h á c  c h o  c á  n h â n

6401 T iề n  ăn

6404 C h i c h ê n h  lệc h  th u  n h ậ p  th ự c  tế

6406 H ỗ  trợ  c h ế  đ ộ  c h in h  sá c h  ch i p h í h ọ c  tập

6449 T rợ  c ấp , p h ụ  c ấ p  k h á c

Tiểu n h óm  0130: C h i h à n g  h ó a  dịch vụ 5 .4 2 0 .0 0 0

6 5 0 0 T h a n h  to á n  d ịch  v ụ  c ô n g  c ộ n g

6501 T h an h  to án  tiền  điện

6502 T h an h  to án  tiền  nư ớ c

6503 T h a n h  to á n  tiề n  n h iê n  liệu

6504 V ệ  s in h  m ô i trư ờ n g

6549 K hác

6504 T h a n h  to á n  tiề n  v ệ  s in h  m ô i trư ờ n g

6 5 5 0 V ậ t  tư  v ă n  p h ò n g

6551 V ăn p h ò n g  phẩm

6552 M u a sắm  cô n g  cụ, d ụ n g  cụ

6553 K h o á n  v ă n  p h ò n g  p h ẩ m

6599 V ật tư  văn  p h ò n g  khác

6 6 0 0 T h ô n g  t in ,tu y ê n  t r u y ề n , liên  lạc

6601 C ư ớ c  p h í  đ iệ n  th o ạ i

6 6 0 3 C ư ớ c  p h í  b ư u  c h ín h

6 6 0 5 T h u ê  b a o  k ê n h  v ệ  t i n h . . . .

6 6 0 6 T u y ê n  tru y ề n , Q u ả n g  c á o

6 6 0 8 P h im , ả n h , ấ n  p h ẩ m  tru y ề n  th ô n g ,  sá c h  

, b á o
6649 K h ác 4.370 .000

6650 H ộ i  n g h ị

6651 In , m u a  tài liệu



6652 B ồ i d ư ỡ n g  g iả n g  v iên

6653 T iề n  tà u  xe

6654 T iề n  th u ê  p h ò n g  n g ủ

6655 T h u ê  h ộ i trư ờ n g

6699 C h i p h í k h ác

6 7 0 0 C ô n g  tá c  p h í

6701 V é tàu .xe

6702 P h ụ  cấp cô n g  tác  phí

6703 T huê  p h òng  nghi

6704 K h o á n  c ô n g  tác  p h í

6749 K h á c

6 7 5 0 C h i p h í th u ê  m ư ớ n

6751 T huê  phư ơ ng  tiện  vận  chuyển

6752 T h u ê  n h à

6756 T h u ê  c h u y ê n  g ia  v à  g iả n g  v iên  tro n g  n ư ớ c

6799 T h u ê  m ư ớ n  k h á c

6 9 0 0 S ử a  c h ữ a  t h ư ờ n g  x u y ên

6901 Ô  tô  p h ụ c  v ụ  c h u n g
6 9 0 2 Ố  tô  p h ụ c  v ụ  c h ứ c  d a n h
6 9 0 3 Ô  tô  c h u y ê n  d ù n g

6 9 0 5 T à i sả n  v à  th iế t  b ị c h u y ê n  d ù n g
6 9 0 7 N h à  c ử a
6 9 1 2 C á c  th iế t  b ị c ô n g  n g h ệ  th ô n g  t in

6 9 1 3 T à i sả n  v à  th iế t  b ị v ă n  p h ò n g

69 2 1 Đ ư ờ n g  đ iệ n , c ấ p  th o á t  n ư ớ c
6949 K hác

7 0 0 0 C h i n g h iệ p  v ụ

7001 C hi m ua hàng  hóa, vật tư

7002 T ra n g  th iế t b ị k ỹ  th u ậ t  c h u y ê n  d ụ n g

7003 C h i m u a , in  ấn , p h ô  tô

7004 Đ ồ n g  p h ụ c , tra n g  p h ụ c

7005 B ả o  h ộ  la o  đ ộ n g

7006 Sách .tài liệu

7012 T h a n h  to á n  h ợ p  đ ồ n g , n g h iệ p  v ụ  c h u y ê n  m ô n

7049 K hác 1.050.000

T iểu  n h ó m 0 1 3 2  C h i h ỗ  t r ợ  và  b ổ  su n g

7100 C h i  h ỗ  t r ợ  k ỉn h  t ế  t ậ p  t h ể  v à  d â n  c ư

7103 C h i t rợ  c ấp  d â n  c ư

Tiểu n h ó m 0 1 3 2  C ác k h oản  ch i kh á c

7700 C h i  n ộ p  N S N N

7701 C h i n ộ p  N S  c ấp  trê n

7749 K h á c

7 7 5 0 C h i k h á c

7752 C h i k ỷ  n iệ m  n h ữ n g  n g à y  lễ  lớn

7756 Phí, lệ phí

7757 B à o  h iểm  p h ư ơ n g  tiệ n

7758 C h i h ỗ  trợ

7761 T iế p  k h á c h

7766

C ấp  b ù  học  p h í cho cơ  sờ  g iáo  dục  đào  tạo  theo  
chế độ.

7799 K hác

7 8 5 0 C h i c h o  c ô n g  tá c  Đ ã n g

7851 C h i m u a  b á o  Đ à n g

7852 C h i tổ  c h ứ c  đ ạ i h ộ i Đ ả n g

7854 K hác



7950 C h i  lậ p  c á c  q u ĩ  c ủ a  đom  v ị

7951 C h i lập  q u ĩ  d ụ  p h ò n g  ổ n  đ ịn h

7952 C h i lập  q u ĩ  p h ú c  lợ i c ù a  đom v ị S N

7953 C h i lập  q u ĩ  k h e n  th ư ở n g  c ù a  đom v ị SN

7954 C h i lập  q u ĩ  p h á t tr iể n  h o ạ t đ ộ n g  c ủ a  đ o n  v ị S N

7999 K h á c

8000 C h i  h ỗ  t r ợ  g iả i  q u y ế t  v iệ c  là m

8004 C hi hỗ trợ  đào  tạo  nghề

8005 C hi sắp xếp  lao động khu vực H CSN

8006 C hi thực h iện  c /s  D N  với h /s  D TT S

N h ó m  0 0 6 :  C h i đ ầ u  t ư  p h á t  tr iển

Tiểu n h óm  0134  C h i m u a  h à n g  hóa  vậ t tư

9000 M u a , đ ầ u  t ư  t à i  s ả n  v ô  h ìn h

9003 M u a  p h ầ n  m ề m  m áy  tín h

9049 K h á c

9 0 5 0
M u a  sắ m  tà i sả n  d ù n g  c h o  c ô n g  tá c  c h u y ê n  

m ôn

9055 T ra n g  th iế t  b ị k ỹ  th u ậ t  ch u y ên  d ụ n g

9056 Đ iề u  h o à , n h iệ t  độ

9057 N h à  c ử a

9058 T h iế t  b ị p h ò n g  cháy , c h ữ a  c h áy

9061 S ách , tà i liệu  c h ế  đ ộ

9062 T h iế t  b ị t in  h ọ c

9063 M áy  p h o to c o p y

9064 M á y  fax

9065 M áy  p h á t đ iện

9066 M áy  b o m  n ư ớ c

9099 K hácc C h i n g u ồ n  k h á c

Nậm Pồ, ngày 10 tháng 10 năm 2018

TRƯỞNG

ến Văn Tập


